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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:  33/2025/NQ-HĐND
	Đà Nẵng, ngày    11    tháng  12      năm 2025




NGHỊ QUYẾT
Quy định việc chi tiền thưởng đối với các các giải thưởng, 
chuyên đề đặc thù của thành phố Đà Nẵng 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
	Xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định việc chi tiền thưởng đối với các chuyên đề, giải thưởng đặc thù của thành phố; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-VHXH ngày 09/12/2025 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp;
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết Quy định việc chi tiền thưởng đối với các giải thưởng, chuyên đề đặc thù của thành phố Đà Nẵng.
[bookmark: _Hlk209535178]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định việc chi tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân được khen thưởng các giải thưởng, chuyên đề đặc thù của thành phố Đà Nẵng, cụ thể:
a) Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”.

b) Chuyên đề “Thưởng thêm cho công nhân, viên chức, người lao động được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”.
c) Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”.
d) Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”.
đ) Giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu”.
e) Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”.
g) Chuyên đề “Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng” hằng năm.
h) Giải thưởng “Văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng” 05 năm.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các đơn vị chủ trì tham mưu các giải thưởng, chuyên đề đặc thù nêu tại khoản 1 Điều này.
b) Các tập thể, cá nhân được khen thưởng các giải thưởng, chuyên đề đặc thù nêu tại khoản 1 Điều này.
[bookmark: _Hlk209682288]Điều 2. Quy định việc chi tiền thưởng đối với Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”
1. Mức tiền thưởng, số lượng giải thưởng
a) 01 giải Nhất: 10 triệu đồng.
b) 02 giải Nhì: 8 triệu đồng/giải.
c) 02 giải Ba: 7 triệu đồng/giải.
d) 02 giải Tư: 6 triệu đồng/giải.
đ) 03 giải Năm: 5 triệu đồng/giải.
2. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự toán hằng năm cho Quỹ Thi đua, khen thưởng thành phố.
Điều 3. Quy định việc chi tiền thưởng đối với chuyên đề “Thưởng thêm cho công nhân, viên chức, người lao động được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”
1. Mức tiền thưởng: 5 triệu đồng/cá nhân hoặc nhóm tác giả.
2. Số lượng khen thưởng: Theo thực tế số cá nhân hoặc nhóm tác giả được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự toán hằng năm cho Quỹ Thi đua, khen thưởng thành phố.
Điều 4. Quy định việc chi tiền thưởng đối với Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”
1. Mức tiền thưởng: 10 triệu đồng/giải.
2. Số lượng giải thưởng: 80 giải/năm.
3. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự toán hằng năm cho Quỹ Thi đua, khen thưởng thành phố.
Điều 5. Quy định việc chi tiền thưởng đối với Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”
1. Mức tiền thưởng: 10 triệu đồng/giải.
2. Số lượng giải thưởng: 110 giải/năm.
3. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự toán hằng năm cho Quỹ Thi đua, khen thưởng thành phố.
Điều 6. Quy định việc chi tiền thưởng đối với Giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu”
1. Mức tiền thưởng: 02 triệu đồng/giải.
2. Số lượng giải thưởng: Mỗi trường/trung tâm là 01 giải/năm.
3. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự toán hằng năm cho Quỹ Thi đua, khen thưởng thành phố.
Điều 7. Quy định việc chi tiền thưởng đối với Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”
1. Mức tiền thưởng: 100 triệu đồng/giải.
2. Số lượng giải thưởng: Tối đa 10 giải/lần xét (05 năm xét 02 lần).
3. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự toán hằng năm cho Quỹ Thi đua, khen thưởng thành phố.
Điều 8. Quy định việc chi tiền thưởng đối với chuyên đề “Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng” hằng năm
1. Mức tiền thưởng, số lượng giải thưởng:
a) Tối đa 09 giải A: 8 triệu đồng/giải.
b) Tối đa 18 giải B: 6 triệu đồng/giải.
c) Tối đa 18 giải C: 5 triệu đồng/giải.
d) Tối đa 10 giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.
2. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự toán hằng năm cho Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố hằng năm.
Điều 9. Quy định việc chi tiền thưởng đối với Giải thưởng “Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng” 05 năm
1. Mức tiền thưởng, số lượng giải thưởng/lần xét (5 năm xét 1 lần; thời gian tổ chức xét giải lần đầu tiên là năm 2025):
a) Tối đa 10 giải A: 40 triệu đồng/giải.
b) Tối đa 20 giải B: 30 triệu đồng/giải.
c) Tối đa 30 giải C: 25 triệu đồng/giải.
d) Tối đa 30 giải Khuyến khích: 15 triệu đồng/giải.
2. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự toán hằng năm cho Quỹ Thi đua, khen thưởng thành phố.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
[bookmark: _GoBack]Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (cũ) quy định việc chi tiền thưởng đối với các giải thưởng, chuyên đề đặc thù của thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2025./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Vụ CTXD VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB&QLXLVPHC, Bộ Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban của HĐND TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, 
phường, đặc khu thuộc thành phố;
- Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng; 
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Cơ quan Công báo thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.
	CHỦ TỊCH 
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    NGH ?  QUY ? T   Quy đ ? nh  vi ? c chi  ti ? n thư ? ng đ ? i v ? i các  các gi ? i thư ? ng,    chuyên  đ ?  đ ? c thù   c ? a thành ph ?  Đà N ? ng       Căn c ?  Lu ? t T ?  ch ? c chính quy ? n đ ? a phương s ?  72/2025/QH15;   Căn c ?  Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t s ?  64/2025/QH15;  Lu ? t s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp  lu ? t s ?  87/2025/QH15;   Căn c ?  Lu ? t Ngân sách nhà nư ? c s ?  83/2015/QH13 đư ? c s ? a đ ? i, b ?  sung  b ? i Lu ? t s ?  56/2024/QH15;    Căn c ?  Lu ? t Ngân sách nhà nư ? c s ?  89/2025/QH15;    Căn c ?  Lu ? t Thi đua, khen thư ? ng   s ?   06/2022/QH15 ;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  78/2025/NĐ - CP c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh chi   ti ? t m ? t s ?   đi ? u và bi ? n pháp đ ?  t ?  ch ? c, hư ? ng d ? n thi hành Lu ? t Ban hành văn b ? n quy  ph ? m pháp lu ? t và Ngh ?  đ ? nh s ?  187/2025/NĐ - CP c ? a Chính ph ?  s ? a đ ? i, b ?  sung  m ? t s ?  đi ? u c ? a Ngh ?  đ ? nh s ?  78/2025/NĐ - CP; Ngh ?  đ ? nh s ?  79/2025/NĐ - CP c ? a  Chính ph ?  v ?  ki ? m tra, rà soát, h ?  th ? ng và x ?  lý văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  152/2025/NĐ - CP c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh v ?  phân  c ? p, phân quy ? n trong l i nh v ? c thi đua, khen thư ? ng; quy đ ? nh chi ti ? t và hư ? ng  d ? n thi hành m ? t s ?  đi ? u c ? a Lu ? t Thi đua, khen  thư ? ng;   Xét T ?  trình s ?   240 /TTr - UBND ngày   27  tháng  11  năm 2025 c ? a U ?  ban  nhân dân thành ph ?  Đà N ? ng v ?  vi ? c  d ?  th ? o Ngh ?  quy ? t c ? a H ? i đ ? ng nhân dân  thành ph ?  quy đ ? nh vi ? c chi ti ? n thư ? ng đ ? i v ? i các chuyên đ ? , gi ? i thư ? ng đ ? c  thù c ? a thành ph ? ;  Báo cáo   th ? m tra s ?  69/BC - VHXH ngày 09/12/2025 c ? a Ban  Văn hóa  -   Xã h ? i H ? i đ ? ng nhân dân thành ph ?  và ý ki ? n th ? o lu ? n c ? a đ ? i bi ? u  H ? i đ ? ng nhân dân thành ph ?  t ? i K ?  h ? p;   H ? i đ ? ng nhân dân thành ph ?  Đà N ? ng ban hành Ngh ?  quy ? t  Q uy đ ? nh vi ? c  chi ti ? n thư ? ng đ ? i  v ? i các gi ? i thư ? ng, chuyên đ ?  đ ? c thù c ? a thành ph ?  Đà N ? ng.   Đi ? u 1. Ph ? m vi đi ? u ch ? nh , đ ? i tư ? ng áp d ? ng   1. Ph ? m vi đi ? u ch ? nh   Ngh ?  quy ? t này quy đ ? nh   vi ? c chi ti ? n thư ? ng đ ? i v ? i t ? p th ? , cá nhân  đư ? c  khen thư ? ng   các   gi ? i thư ? ng, chuyên đ ?  đ ? c thù c ? a  thành ph ?  Đà N ? ng , c ?  th ? :   a) Gi ? i thư ? ng  “C hi h ? i Ph ?  n ?  tiêu bi ? u ” .    

